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Câu 1: (4 điểm) 
Phân tích tác động của quy luật giá trị? Vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay?

Câu 2: (2.5 điểm)
Trình bày nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu 3: (3.5 điểm)
Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? Sự vận dụng những nguyên tắc này của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo hiện nay?
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	4.0

	
	a
	Khái niệm quy luật giá trị
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động và tác động, chi phối 
	0.5



	
	b
	Tác động của quy luật giá trị

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

+ Điều tiết SX 

Tức là điều hoà phân bổ, phân phối các yều tố sản xuất, TLSX và sức lao động giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các vùng khác nhau.

Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống của giá cả dưới tác động của quy luật cung cầu.

+ Điều tiết lưu thông 

Tức là phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. 

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động 

Trong điều kiện sản xuất khác nhau, hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá khác nhau. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ ở thế lợi, sẽ thu được lợi nhuận cao. Ngược lại, họ sẽ bị lỗ vốn, và có nguy cơ phá sản. Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh bị phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình sao cho thấp hơn hoặc bằng với hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy họ phải luôn cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý sản xuất,…Sự cạnh tranh càng quyết liệt, càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội hơn. Kết quả là thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

- Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo 

Người nào có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, năng động,… sẽ có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, thu được nhiều lãi sẽ trở lên giàu có.

Người nào không có điều kiện sản xuất thuận lợi, thụ động, làm ăn thua lỗ sẽ có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, dẫn đến nghèo khó.

Tác dụng của quy luật giá trị - một mặt đào thải các yếu kém, kích thích các yếu tố tích cực phát triển; mặt khác phân hoá xã hội thành người giàu, người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.
	0.5
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	c. 
	Vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá, qua đó hình thành giá cả và nguồn hàng lưu thông.

Kích thích cải tiến khoa học kỹ thuật.

Nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế

Tạo sự năng động trong nền kinh tế thị trường.

Thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

...............
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	2
	
	
	2.5

	
	a.
	- Nguyên nhân hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Một là, lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng cao mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi phải có một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị trong chủ nghĩa tư bản. 

Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư nhân không thể không muốn kinh doanh. 

Ba là, sự thống trị của độc quyền làm cho sự đối kháng giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động thêm sâu sắc. Nhà nước phải có những chính sách để xoa dịu những mâu thuẫn đó như: trợ cấp thất nghiệp, phát triển phúc lợi xã hội…

          Bốn là, sự phối hợp giữa các quốc gia tư sản để điều tiết các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế.
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	b.
	- Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước
CNTB độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế nhằm phục vụ lợi ích của các lợi ích độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền. nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh kinh tế của độc quyền tư nhân với sức mạnh chính trị của nhà nước trong một thể thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền. 

Trong cơ cấu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, nhà nước đã trở thành một tập thể tư bản khổng lồ. Nó cũng là chủ sở hữu những xí nghiệp, cũng tiến hành kinh doanh, bóc lột lao động làm thuê như một nhà tư bản thông thường. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm duy trì sự tồn tại của CNTB, làm cho CNTB thích nghi với điều kiện lịch sử mới. 
	0.25
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	3
	
	
	3,5

	
	a
	· Khái niệm tôn giáo
Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hoang đường và hư ảo hiện thực khách quan. 

Mác: Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của trạng thái không có tinh thần, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
	0.5
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	b
	- Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.
Một là,  khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng CNXH.

Hai là, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân 

Ba là, đoàn kết giữa những người theo hoặc không theo tôn giáo, đoàn kết  giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Bốn là, cần phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo 

          Năm là, phải có quan điểm lịch sử khi giải quyết vấn đề tôn giáo.
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	c
	- Sự vận dụng những nguyên tắc này của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo hiện nay
Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Hai là, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. 

Bốn là, Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, các tổ chức quần chúng có vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo.

Năm là, vấn đề theo đạo và truyền đạo. Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật.

………………..
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